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PHIẾU KHẢO SÁT
Nhu cầu tài trợ, hỗ trợ lãi suất vay và hỗ trợ voucher theo quy định tại Nghị định số 77/2026/NĐ-CP ngày 17/3/2026

Đơn vị thực hiện: Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
[bookmark: _GoBack]Thời gian khảo sát: 10/4/2026-15/4/2026
I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG
	STT
	Tên trường thông tin
	Ghi chú / Hướng dẫn điền thông tin

	1. 
	Mã số thuế
	Trường thông tin quan trọng nhất. Đây là mã định danh duy nhất của doanh nghiệp, dùng để tra cứu và xác thực các thông tin khác.

	2. 
	Tên đầy đủ của doanh nghiệp
	Viết bằng chữ in hoa, đầy đủ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không viết tắt.

	3. 
	Địa chỉ trụ sở chính
	Ghi rõ địa chỉ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

	4. 
	Công nhận doanh nghiệp trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (nếu có)
	Cung cấp các lựa chọn để đánh dấu: 
☐ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ
☐ Doanh nghiệp công nghệ cao
☐ Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

	5. 
	Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính
	Ghi rõ lĩnh vực chính đang hoạt động (nếu được thì tham chiếu theo mã ngành kinh tế Việt Nam để đồng bộ dữ liệu)

	6. 
	Người liên hệ chính 
(Chịu trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin cho Quỹ)
	- Họ và tên: 
- Vị trí công tác:
- Email:
- Số điện thoại:





II. NHU CẦU TÀI TRỢ 
	STT
	Tên trường thông tin
	Hướng dẫn điền thông tin

	1
	Tên nhiệm vụ 
	Tên nhiệm vụ: ...............................................................

	2
	Tổng kinh phí và Cơ cấu vốn:
	Tổng kinh phí dự kiến: ............................ VNĐ
Vốn đề nghị Quỹ hỗ trợ: ........... VNĐ (% tổng kinh phí)
Vốn tự có/Vốn đối ứng của doanh nghiệp: ............................ VNĐ (% tổng kinh phí)

	3
	Thời gian thực hiện
	· Thời gian bắt đầu:
· Tổng thời gian (tháng):

	4
	Sản phẩm chính dự kiến 
	

	5
	Thông tin về công nghệ 
	

	6
	Thông tin khác (nếu có)
	 Mong muốn khác của doanh nghiệp liên quan đến chính sách tài trợ




III. NHU CẦU HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY
1. Tình trạng khoản vay của doanh nghiệp: (Vui lòng chọn MỘT trường hợp phù hợp nhất)
· ☐ Lựa chọn 1: Đã có Hợp đồng Tín dụng và đang triển khai dự án.
· ☐ Lựa chọn 2: Chuẩn bị ký Hợp đồng/Vay vốn trong năm 2026.
 (Tùy theo lựa chọn của doanh nghiệp ở câu 1, một trong hai mục B.1 hoặc B.2 sẽ hiện ra)
1.1 CHI TIẾT DÀNH CHO "LỰA CHỌN 1: ĐÃ CÓ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG"
	Stt
	Tên trường thông tin
	Hướng dẫn điền thông tin

	1
	Tên Tổ chức tín dụng đã cho vay:
	Ghi rõ Tên Ngân hàng, Chi nhánh.

	2
	Thông tin Hợp đồng Tín dụng đã ký:
	- Số Hợp đồng
- Ngày ký Hợp đồng
- Tổng giá trị khoản vay được duyệt

	3
	Tên dự án/Phương án đầu tư sử dụng vốn vay:
	Tên gọi của dự án theo hồ sơ vay vốn.

	4
	Tóm tắt mục đích sử dụng vốn vay:
	Mô tả ngắn gọn vốn vay được dùng để làm gì (ghi rõ theo từng nội dung vay, ví dụ: Mua máy móc thiết bị, mua nguyên vật liệu,...)

	5
	Thời hạn điểm giải ngân đầu tiên
	

	6
	Thời hạn vay:
	Ghi rõ tổng thời hạn vay (số tháng)

	7
	Dư nợ gốc của khoản vay:
	Ghi rõ dư nợ gốc tính đến thời điểm hiện tại


1.2. CHI TIẾT DÀNH CHO "LỰA CHỌN 2: CHUẨN BỊ KÝ HỢP ĐỒNG/VAY VỐN TRONG NĂM 2026"
	Stt
	Tên trường thông tin
	Hướng dẫn điền thông tin

	1
	Tên Tổ chức tín dụng dự kiến cho vay:
	Ghi rõ Tên Ngân hàng, Chi nhánh đang làm việc.

	2
	Tên dự án/Phương án đầu tư dự kiến:
	Tên gọi của dự án theo hồ sơ vay vốn.

	3
	Tóm tắt mục đích sử dụng vốn vay:
	Mô tả ngắn gọn vốn vay sẽ được dùng để làm gì.

	4
	Số vốn dự kiến vay:
	

	5
	Thời gian dự kiến ký Hợp đồng Tín dụng:
	




IV. NHU CẦU HỖ TRỢ VOUCHER
	STT
	Tên trường thông tin
	Câu hỏi gợi ý và Hướng dẫn chi tiết

	1
	Số lượng sản phẩm mới, dịch vụ mới dự kiến đề xuất trong cuộc khảo sát
	


Doanh nghiệp có thể có nhiều sản phẩm mới hoặc dịch vụ mới đề xuất tham gia chương trình hỗ trợ voucher. Với mỗi một sản phẩm mới hoặc dịch vụ mới, đề nghị cung cấp đầy đủ các thông tin sau: 
	STT
	Tên trường thông tin
	Câu hỏi gợi ý và Hướng dẫn chi tiết

	1. 
	Tên sản phẩm mới/dịch vụ mới
	Ghi rõ tên sản phẩm mới/dịch vụ mới

	2. 
	Thuộc nhóm  sản phẩm, dịch vụ
	☐ Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường 
☐ Điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn
☐ Chuỗi khối (Blockchain)
☐ Mạng di động thế hệ sau (5G/6G)
☐ Robot và tự động hóa
☐ Chip bán dẫn
☐ Hàng không, vũ trụ
☐ An toàn, an ninh mạng 
☐ IoT
☐ Khác (ghi rõ)
…

	3. 
	Đáp ứng điều kiện sản phẩm mới/dịch vụ mới (tham khảo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP)
	☐ Đã được sản xuất, có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giấy phép lưu hành và đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật để được lưu hành trên thị trường; 	
☐ Có yếu tố mới về công nghệ, tính năng; mô hình kinh doanh hoặc thị trường ứng dụng;
☐ Có phương án thương mại hoặc kế hoạch kinh doanh khả thi chứng minh nhu cầu thị trường;
☐ Là sản phẩm/dịch vụ được tạo ra từ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao, công nghệ chiến lược;

	4. 
	Thời điểm bắt đầu bán/cung cấp trên thị trường
	Từ ngày… tháng… năm…

	5. 
	Giá bán công bố công khai của sản phẩm mới/dịch vụ mới
	…đồng/sản phẩm, dịch vụ

	6. 
	Kinh phí hỗ trợ voucher dự kiến đề xuất
	… đồng,  chiếm tỷ lệ  … % giá bán.

	7. 
	Thời gian áp dụng voucher dự kiến đề xuất
	… tháng

	8. 
	Thông tin thêm (nếu có)
	 Mong muốn khác của doanh nghiệp liên quan đến chính sách hỗ trợ voucher




